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MÔN: HÓA HỌC 9
I. LÝ THUYẾT:
1. Tính chất của hiđrocacbon.

	
	Metan
	Etilen
	Axetilen
	Benzen

	CT cấu tạo
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	T/c vật lý
	Chất khí không màu, không mùi,ít tan trong nước
	Chất lỏng,không màu,thơm, ít tan trong nước.

	Phản ứng thế
	CH4 +   Cl2       as

CH3Cl + HCl
	Không phản ứng
	
	C6H6 + Cl2 bộtFe C6H5Cl  + HCl

C6H6 + Br2 bốt sắt,to

C6H5Br  + HBr

	Ph/ ứ cộng
	Không phản ứng
	C2H4 + H2     Ni,to    C2H6
C2H4 + Br2 ( C2H4Br2
	C2H2 + H2    Pd,to

C2H4 

 C2H2  +H2    Pt

C2H6 
	C6H6 + 3Cl2     as 

C6H6Cl6

	P/ ứ trùng hợp
	Không phản ứng
	nCH2=CH2   xt,to,P  

(-CH2-CH2-)n polietilen(PE)
	
	Không phản ứng

	P/ứ cháy
	CH4 + 2O2  (  CO2 +2H2O
	C2H4 + 3O2      to
2CO2 + 2H2O
	2C2H2 + 5O2 

4CO2 + 2H2O
	2C6H6 + 15O2 (
12CO2 + 6H2O

	P/ứng hợp nước
	Không tham gia
	C2H4 + H2O  

   axit     C2H5OH
	
	Không tham gia

	Điều chế
	CH3COONa +  NaOH (  CH4 + Na2CO3
	C2H5OH(  C2H4  + H2O
	CaC2 +  2H2O ( C2H2 +Ca(OH)2
	3CH= CH (  C6H6

	ứng dụng
	-Dùng làm nhiên liệu

-Sx bột than, H2, CCl4,

…..
	Kích thích quả mau chín, sx  rượu, axit ,PE, ..
	Dùng làm nhiên liệu, sx PVC,  caosu, …                              
	Làm dung môi, sx thuốc trừ sâu, chất dẻo,…


2. Tính chất của dẫn xuất hiđrocacbon.

a. Rượu etylic, axit axetic, chất béo.

	
	Rượu etylic
	Axit axetic
	Chất béo

	CT cấu tạo
	[image: image5.emf]c


h


o


c


h


h


h


h


h




c

h

o

c h

h

h

h

h



	[image: image6.emf]c


h


o


c


h


h


h


o




c

h

o

c h

h

h

o


	(RCOO)3C3H5

  R là gốc hiđrocacbon

	Phản ứng đốt cháy
	C2H5OH +3O2   (  2CO2 + 3H2O
	CH3COOH + 3O2  (  2CO2 + 2H2O
	Chất béo (RCOO)3C3H5 + O2
            CO2  + H2O.

	P/ ứ thủy phân(tác dụng với nước)
	Không phản ứng
	Không phản ứng
	Chất béo + Nước 

axit,to    Glixerin + các axit béo

	P/ ứng với dung dịch kiềm
	Không phản ứng
	CH3COOH + NaOH            CH3COONa + H2O  
	Chất béo + dd kiềm

              Glixerin + Các muối của axit béo

	Phản ứng oxi hóa -khử
	C2H5OH + O2    Men giấm CH3COOH + H2O
	Không phản ứng
	(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH          3C17H35COOH + C3H5(OH)3

	Phản ứng với Na
	2C2H5OH + 2Na              

2C2H5ONa  + H2
	2 CH3COOH + 2Na                      2CH3COONa  + H2
	Không phản ứng

	Phản ứng este hóa
	CH3COOH + C2H5OH 

           CH3COOC2H5 + H2O
	CH3COOH + C2H5OH 

          CH3COOC2H5 + H2O


	Không phản ứng

	P/ ứng với muối của axit yếu hơn
	Không phản ứng
	2 CH3COOH + CaCO3          (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

( Phản ứng này để nhận biết axit CH3COOH) 
	Không phản ứng

	Điều chế


	a. (-C6H10O5-)n(tinh bột hoặc xenlulozơ) +H2O,men rượu 

nC6H12O6  Men   2nC2H5OH  +2nCO2.

b. C2H4 + H2O( C2H5OH
	a. C2H5OH + O2   Men giấm  CH3COOH

b.2C4H10(butan) + 5O2   xt, to         4CH3COOH + 2H2O.

c.Chưng gỗ ( nồi kín)    400    CH3COOH
	Glixerol + Axit béo

             Chất béo + nước

	Ứng dụng
	Dùng làm rượu bia, nước giải khát, nhiên liệu, nguyên liệu điều chế các chất hữu cơ,… 
	Nguyên liệu để tổng hợp chất dẻo,phẩm nhuộm,dược phẩm,…
	Là TP cơ bản trong thức ăn của người và ĐV,cung cấp năng lượng,…


b. Glucozơ, Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

	
	Glucozơ
	Saccarozơ
	Tinh bột và xenlulozơ

	Phản ứng oxi hóa
	C6H12O6 + Ag2O   NH3

C6H12O7 + 2Ag.

(axit gluconic) 
	Không phản ứng
	Không phản ứng

	Phản ứng lên men
	C6H12O6           men giam 

2C2H5OH + 2CO2
	Không phản ứng
	Không phản ứng

	Phản ứng thủy phân
	Không phản ứng
	C12H22O11 + H2O

H2SO4,to    C6H12O6

                    ( glucozơ) 

+ C6H12O6 (Fructozơ)
	(-C6H10O5-)n + nH2O

  axxit,to         nC6H12O6



	Phản ứng với iot
	Không phản ứng
	Không phản ứng
	Hồ tinh bột  +  Nước iot 

                          màu xanh thẫm

	Điều chế
	(-C6H10O5-)n +  nH2O

    Axit, to        nC6H12O6


	Từ mía
	Do sự quang tổng hợp trong cây xanh:

6nCO2 + 5nH2O      clorophin, as      
 (-C6H10O5-)n + 6nCO2


3.  Hãy trình bày cách: 

  a. Tách khí metan ra khỏi hỗn hợp của nó với axetilen.
(Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước brom, axetilen bị giữ lại, thu được metan

PHTT: C2H2 + Br2-> C2H2Br4)
  b. Nhận biết các dd axit axetic, dd rượu etylic, etyl axetat, dd glucozơ. Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có).

(dd axit axetic: quỳ tím -> đỏ

dd rượu etylic: Na

etyl axetat: có mùi thơm đặc trưng

dd glucozơ: phản ứng tráng gương
4. Viết các PTHH biểu diễn các chuyển đổi hóa học sau: (ghi rõ điều kiện nếu có)                                                                                              
                                                                                    Natri axetat.

a. Glucozơ        Rượu Etylic         Axit axetic          

                                                                                 Etyl axetat              Axit axetic    


b. CaCO3             CO2           Na2CO3           CO2                CaCO3
c.  Axetilen             etylen             rượu etylic              etyl axetat             natri axetat               
d. Etilen
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axit axetic
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 etylaxetat 
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natri axetat

                                                                             kẽm axetat

( Các PTHH: 

1. C6H12O6          2C2H5OH + 2CO2
2. C2H5OH+ O2             CH3COOH + H2O

3. CH3COOH +Na         CH3COONa + H2
    4. CH3CO-OH + H-OC2H5                   CH3COOC2H5 + H2O
    5. CH3COOC2H5 + H2O            CH3COOH+ C2H5OH)
5. Độ rượu là gì? Công thức tính? Rượu 450 nghĩa là gì?
( độ rượu: là số ml rượu nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước.

Độ rượu  =  
[image: image11.wmf]Vhh
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Rượu 450: có 45 ml rượu nguyên chất trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước)
6. Câu hỏi vận dụng kiến thức hóa học để giải thích hiện tượng thực tiễn

- Vì sao muối NaHCO3 được dùng để chế thuốc đau dạ dày? ( Do muối phản ứng với axit, làm trung hòa lượng axit dư trong dạ dày)
- Hiện tượng tạo hang động và thạch nhũ ở núi đá vôi, Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng..... được hình thành như thế nào? (Do sự chuyển hóa qua lại của muối CaCO3 và Ca(HCO3)2)
- Quy trình sản xuất gốm, sứ. Kể tên các cơ sở sản xuất gốm, sứ ở địa phương. (+ Các 
công đoạn chính:

 - Nhào trộn nguyên liệu

- Tạo hình, sấy khô

- Nung ở nhiệt độ cao thích hợp

+ Cơ sở sản xuất: Gốm sứ Đông Triều, gạch ngói Hoàng Hà, gốm Quang, gốm sứ Quang Vinh, gốm Đất Việt,....

- Vì sao khi ta để 1 quả chín vào giữa những quả xanh sẽ làm cho quả nhanh chín hơn? (Quả chín sinh ra khí C2H4 có tác dụng kích thích hoa quả mau chín)
II. BÀI TOÁN:

Bài 1. Cho 3,36 lít hỗn hợp khí gồm metan và axetilen qua bình đựng dung dịch nước brom dư, sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí.


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?


b) Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp?


c) Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí, biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí? (các thể tích khí đo ở đktc).
( Đáp án: a. metan không phản ứng

PTHH: C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4
 VC2H2= 3,36- 2,24= 1,12 (lít)

%VCH4= (2,24: 3,36). 100%= 66,67%

%VC2H2= 100%- 66,67%= 33,33%
b. nCH4= 2,24: 22,4= 0,1 (mol)

nC2H2= 1,12: 22,4= 0,05 (mol)
HS tự viết PTHH, Vkk= 5VO2)
Bài 2. X là hỗn hợp gồm metan và etilen. Dẫn X qua bình nước brom dư thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong (hay Ca(OH)2) thấy có 15 gam kết tủa.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

            b) Tính % thể tích các chất trong X.
( Đáp án: nBr2= 8: 160= 0,05 (mol)

nCaCO3=  15: 100= 0,15
PTHH: (1) C2H4 + Br2 -> C2H4Br2
               0,05   0,05       0,05      (mol)   
           (2) CH4+ 2O2 -> CO2 + 2H2O  
                   0,15              0,15    (mol)

            (3) CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

                  0,15                          0,15      (mol)

%VCH4= (0,15: 0,2). 100%= 75%

%VC2H4= 25%  )
Bài 3. Cho 500 ml dung dịch CH3 COOH tác dụng vừa đủ với 30 g dung dịch NaOH 20% 

 a) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch CH3COOH .

 b) Nếu cho toàn bộ dung dịch CH3COOH trên vào 200 ml dung dịch Na2CO3  0,5 M thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 thoát ra ở đktc .

Bài 4.  Đốt cháy hoàn toàn 2,8g một hiđrocacbon A có tỷ khối so với hiđro là 14, thu được 4,48 lit khí CO2(đktc).


a) Viết phương trình hoá học.


b) Xác định công thức phân tử  và công thức cấu tạo của hiđrocacbon A.

Bài 5: Cho 12,9g X là hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic. Để trung hòa thì cần vừa đủ 50ml dung dịch NaOH  2M . 

      a. Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

      b. Đun nóng lượng X trên với H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 7,04g este. Tính hiệu suất phản ứng tạo este.

Bài 6: Cho 45 g axit axetic CH3COOH tác dụng với rượu etylic dư có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este etyl axetat tạo thành biết hiệu suất của phản ứng este hóa đạt 95%
(Đáp án. nCH3COOH = 
[image: image12.wmf]60

45

  = 0,75 (mol)


PTHH: CH3COOH + HOC2H5                  CH3COOC2H5 + H2O
Theo PT :   0,75                                                   0,75            (mol)

mCH3COOC2H5 =  88.0,75= 66 (g)

mCH3COOC2H5 ( thực tế thu được)= 66.95%= 62,7(g))
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